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Nội dung

• Hướng dẫn sau mổ

• Phiếu chỉ định VLTL của BS phẫu thuật

• Protocol
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Hướng dẫn sau 

mổ

• Đi nạng, chịu sức 

nặng một phần theo 

khả năng, trong nẹp 

khóa 0 độ

• Có 3 loại WB:

– WB as tolerated in … 

days

– WB as tolerated 24-72 

hours

– Non WB
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Hướng dẫn 

sau mổ

• CPM: Continuous 

Passive Motion

• CPM chỉ là một lựa 

chọn kèm theo

• Dùng CPM 4-6 giờ 

trong ngày
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Hướng dẫn sau 

mổ

• Các dấu hiệu khi 

thám sát nội soi:

– Rách sụn chêm

– Đứt dây chằng

– Hư mặt khớp

– Viêm bao hoạt dịch

– Sạn khớp

– Viêm khớp

– …
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Giấy giới 

thiệu VLTL

• Phẫu thuật viên 

gửi chương trình 

tập kèm theo

• Không cần tập 

mỗi ngày

• Thời gian theo 

dõi tùy thuộc 

vào KTV 

(therapist 

discretion)
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Chương trình 

tập kèm theo

• Chương trình trước 

mổ

• Sau mổ phải mang 

nẹp khóa 0 độ khi đi 

và khi ngủ

• Thời gian bắt đầu 

chịu sức nặng thay 

đổi tùy trường hợp
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Tuần 1-4: bảo vệ sớm

• Lấy lại trương lực cơ tứ đầu 

đùi:

– Kích thích điện ở tư thế gối 10 

độ hay 45 độ, 12 giây bật/8 

giây tắt, 10-15 phút, 10 

pound, tạ gần gối

– Gồng cơ có phản hồi sinh học

– Khuỵu gối 0-45 độ

– KHÔNG TẬP BÀI CHUỖI MỞ
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Tuần 4-8: bảo 

vệ muộn

• KTĐ cơ tứ đầu ở tư 

thế gối duỗi 0 độ

• Bước bục bắt đầu 

cao 2’’ (5cm), sau đó 

6’’ (15cm)
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Tuần 8-16: tập 

luyện chức năng

• Đi thảm lăn lúc 8 tuần

• Đi bộ nhanh lúc 12 

tuần

• Ngưng KTĐ và PHSH 

khi trương lực cơ tứ 

đầu và co cơ rộng 

trong bằng bên lành

• Tiêu chuẩn:

– Chương trình chạy

– Chương trình linh hoạt

– Trở lại hoạt động
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Tóm tắt

• Ngay sau mổ phải dùng nẹp khóa gối 0 độ, mức 

độ chịu sức nặng thay đổi tùy theo chỉ định BS 

phẫu thuật

• Trong 2 tháng đầu, cơ tứ đầu đùi cần phục hồi 

trương lực (tone)

• Không tập cơ tứ đầu đùi bằng bài tập góc mở 

trong 4 tuần đầu đối với mảnh ghép gân bánh 

chè. Sau đó không thấy đề cập

• Luôn lượng giá để xem đủ chuẩn áp dụng bài 

tập mới


